

DANH MỤC 05 CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT KHAI THÁC CHO THUÊ VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
(Kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của UBND phường Hà Giang 2)
	STT
	Tên tài sản (Chi tiết theo từng tài sản)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Diện tích
(m2)
	Năm đưa vào sử dụng
	 Nguyên giá
 (đồng) 
	 Giá trị còn lại
 (đồng) 
	Ghi chú

	I
	Tài sản 1: Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh. Địa chỉ: Tổ 5 phường Hà Giang 2. 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất (Quyền sử dụng đất)
	khuôn viên
	1
	1322,8
	-
	   4.504.134.000,0 
	    4.504.134.000,0 
	 

	2
	Nhà
	 
	1
	120,0
	-
	     293.841.000,0 
	-
	 

	- 
	Nhà làm việc
	Ngôi
	1
	120,0
	2000
	293.841.000,0
	-
	 

	3
	Vật kiến trúc
	 
	1
	0
	-
	       43.025.000,0 
	        17.210.000,0 
	 

	 -
	Giếng khoan
	cái
	1
	
	2020
	43.025.000,0
	17.210.000,0
	

	II
	Tài sản 2: Trạm Kiểm lâm km7. Địa chỉ: Tổ 5 phường Hà Giang 2.
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Đất (Quyền sử dụng đất)
	khuôn viên
	1
	276,0
	2008
	     942.163.500,0 
	       942.163.500,0 
	 

	2
	Nhà
	 
	1
	54,0
	-
	     226.679.734,0 
	-
	 

	- 
	Nhà làm việc
	Ngôi
	1
	54,0
	2008
	226.679.734,0
	-
	

	III
	Tài sản 3: Trụ sở phường Minh Khai (cũ). Địa chỉ: Tổ 16 phường Hà Giang 2.
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Đất (Quyền sử dụng đất)
	khuôn viên
	1
	728,7
	1997
	   9.167.046.000,0 
	    9.167.046.000,0 
	 

	2
	Nhà
	Ngôi 
	1
	892,0
	-
	 14.799.178.000,0 
	    5.327.704.080,0 
	 

	 -
	Trụ sở nhà làm việc  
	Ngôi
	1
	892,0
	2008
	14.799.178.000,0
	5.327.704.080,0
	



	STT
	Tên tài sản (Chi tiết theo từng tài sản)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Diện tích
(m2)
	Năm đưa vào sử dụng
	 Nguyên giá
 (đồng) 
	 Giá trị còn lại
 (đồng) 
	Ghi chú

	IV
	Tài sản 4: Trụ sở làm việc thuế cơ sở 6, Thuế tỉnh Tuyên Quang (trước là trụ sở làm việc của Đội thuế Minh Khai). Địa chỉ: Tổ 16 phường Hà Giang 2.
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Đất (Quyền sử dụng đất)
	khuôn viên
	1
	94,1
	-
	     710.266.800,0 
	       710.266.800,0 
	 

	2
	Nhà
	 Ngôi
	1
	94,1
	2000
	     280.472.000,0 
	        51.042.543,0 
	 

	 -
	Trụ sở nhà làm việc  
	Ngôi
	1
	94,1
	2000
	          280.472.000,0 
	              51.042.543,0 
	 

	V
	Tài sản 5: Trung tâm Văn hóa thông tin và Du lịch thành phố (cũ). Địa chỉ: Tổ 16 phường Hà Giang 2.
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Đất (Quyền sử dụng đất)
	khuôn viên
	1
	999,0
	2002
	14.937.114.600
	14.937.114.600,0
	Diện tích ban đầu trong GCNQSDD là 1.159 m2 đã bán đấu giá QSDĐ 160 m2

	2
	Nhà
	Ngôi 
	2
	468
	
	   2.781.399.963 
	       433.076.458,0 
	 

	 -
	Trụ sở nhà làm việc  
	Ngôi
	1
	88
	2002
	525.427.963 
	283.731.106,0 
	 

	 -
	Nhà luyện tập đa năng và thư viện
	Ngôi
	1
	380
	2011
	2.255.972.000 
	149.345.352,0 
	 



2

